
    O C     O D C TU N 

CĐL:   AO T ÔN  

CĐN 2 Một số PT T đƣờng thuỷ ( hám phá thuyền buồm - 5E) 

Tu n 27 : (T  ng y 23 3 đ n ng y 27 3 2 26  

 oạt 

động 

 Nội dung hoạt động ( đề t i hoạt động  

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

ĐT- TCS 

7h30-

8h15 

Trò chuyện về 

thuyền buồm 

 Trò chuyện về 

ca nô 

Trò chuyện về tàu 

thủy 

Trò chuyện về 

thuyền thúng 

Trò chuyện về 

các PTGT đường 

thủy 

 TDS 

8h15-  

8h35 

   h p: Th i b ng     T y 1:   i t y đư    n c o, r  ph   trư c, d ng ng ng  

Bụng 2: Đứng nghi ng người s ng b n 

Chân 4 : Đứng nâng c o chân, gập gối 

 

 oạt 

động học 

(8h35- 

9h20) 

KPKH 

Khám phá 

thuyền buồm 

5E 

(MT: 32) 

TOÁN  

Nhận biết, gọi 

tên hình 

vuông, hình 

chữ nhật 

(MT 49) 

ÂM N ẠC 

D : Bạn ơi c  biết 

N : Em đi chơi 

thuyền 

TC: Ai nh nh hơn 

(MT 97) 

TẠO  ÌN  

Xếp dán 

thuyền buồm 

(ĐT) 

(MT 99, 104) 

 VĂN  ỌC 

Dạy trẻ đọc thuộc 

thơ “Con thuyền” 

(MT 66) 

 

 

 ĐNT 

(9h20 -

10h00) 

Quan sát: 

Tranh ca nô 

 

TCVĐ: 

Thuyền và bến 

Chơi t  do  

Vẽ con thuyền 

trên sân 

 

TCVĐ: Kéo co 

 

Chơi t  do 

 Nghe đọc và giải 
câu đố về một số 

PTGT 

TCVĐ: Thuyền và 

bến 

Chơi t  do 

Hát bài hát: 

Bạn ơi c  biết 

 

TCVĐ: B ng 

tròn to 

Chơi t  do 

Quan sát: Tranh 

Tàu thủy 

  

TCVĐ: Chèo 

Thuyền 

Chơi t  do 

 

 oạt 

động 

chơi 

(10h00 -

10h40) 

- G c phân v i: C   hàng bán PTGT, qu y bán vé 

- G c xây d ng: Xây bến cảng 

- Góc âm nhạc:  át bài hát đã thuộc trong chủ đề, chơi v i dụng cụ âm nhạc 

 - G c K T - TN: Chơi đếm PTGT, nhận biết gọi t n các h nh; ch m s c cây cảnh, vườn 

hoa 

- G c tạo h nh: T , vẽ, dán tr nh về chủ đề  

- G c sách truyện: Xem tr nh ảnh, sách truyện về chủ đề 

MT 81 

 

 oạt 

động 

chiều 

(14h30 

16h15) 

*LQKTM: 

TOÁN 

Nhận biết, gọi 

tên hình 

vuông, hình 

chữ nhật 

 

* Vệ sinh, n u 

gương cuối 

ngày, trả trẻ 

* Th c hiện 

vở: Phát triển 

t nh cảm và kĩ 

n ng xã hội 

(Tr20, 21) 

 

* Vệ sinh, n u 

gương cuối 

ngày, trả trẻ 

 

* Trò chơi Nhảy 

vào   số (EM 50) 
 

 

 

 

* Vệ sinh, n u 

gương cuối ngày, 

trả trẻ 

* Th c hiện 

vở: Các hoạt 

động giúp trẻ 

 àm quen v i 

chữ viết (tr ng 

13) 

* Vệ sinh, n u 

gương cuối 

ngày, trả trẻ 

 

* Sinh hoạt v n 

nghệ cuối tu n 

 

 

 

 

* Vệ sinh, n u 

gương cuối ngày, 

trả trẻ 

Tổ CM phê duyệt                                                                           Ngƣời lập                                                                                                    
 

 

         
 o ng Thị Sức                                                                    Vi Thị Thƣơng  uyền



Tu n 27                         C Ủ ĐỀ LỚN:   AO T ÔN  

        CĐN 2: MỘT SỐ PT T ĐƢỜN  T ỦY ( hám phá thuyền buồm 5E  

                                 Thời gian: T  ng y 23 3 2 26 đ n ngày 27/3/2026 

 

A. T Ể D C S N  

     h p: Thổi b ng 

  Tay 1:  ai tay đƣa lên cao, ra phía trƣớc, dang ngang. 

Bụng 2: Đứng nghiêng ngƣời sang bên 

  Chân 4 : Đứng nâng cao chân, gập gối 

 

 . Mục đích yêu c u: 

1.  i n thức:  

- 3 tu i: Trẻ th c hiện đủ các động tác trong bài thể dục theo hư ng d n củ  c   

- 2 tu i: Trẻ th c hiện được các động tác trong bài tập thể dục: h t thở, t y,  ưng/ 

bụng và chân  

2.  ĩ năng:  

- Rèn k  n ng qu n sát, khả n ng tập trung ghi nh , phát triển kĩ n ng vận động t y 

và chân một cách nh p nhàng cho trẻ  

3.  iáo dục: 

- Giáo dục trẻ ch m ch  đi học, ch m tập thể dục để kh e mạnh  

  . Chuẩn bị: 

- Sân tập sạch sẽ  n toàn cho trẻ  

   . Cách ti n h nh: 

 oạt động của c   oạt động của trẻ 

1.  oạt động 1:  hởi động:  

- Cô cho trẻ r  sân đi thành đội h nh vòng tròn 

th c hiện các kiểu đi, chạy: đi thường - đi mũi - 

đi thường - đi g t - đi thường - chạy chậm - chạy 

nhanh - chạy chậm - đi thường  

- Cho trẻ xếp thành đội h nh h i hàng ng ng, dãn 

cách hàng  

2.  oạt động 2: Trọng động: 

-    h p: Th i b ng 

- T y 1:   i t y đư    n c o, r  ph   trư c, d ng 

ngang. 

CB: Đứng thẳng, h i chân bằng v i, t y thả xu i 

+   i t y đư  thẳng   n c o quá đ u 

+ Đư  thẳng r  ph   trư c, ng ng v i  

+   i t y d ng ng ng bằng v i 

+  ạ h i t y xuống   

- Bụng 2: Đứng nghi ng người s ng b n 

CB: Đứng thẳng, h i chân ng ng v i  

 

Trẻ cùng c  đi r  sân 

 

 

 

Trẻ th c hiện các kiểu đi,  

kiểu chạy  

 

Trẻ th c hiện  

Trẻ th c hiện 2L X 4 nh p 

 

 

 

 

 

Trẻ th c hiện 2L X 4 nh p  

 

 



+   i t y chống h ng nghi ng người s ng trái 

+   i t y chống h ng 

+   i t y chống h ng nghi ng người s ng phải 

+   i t y chống h ng 

- Chân 4:                   ,          

CB: Đứng thẳng, h i chân song song, h i t y 

chống h ng  

+ Một chân  àm trụ, chân ki  co c o đ u gối 

+ Đ i chân 

+ Đ i chân 

+ Về tư thế CB 

- C  tập m u 2   n, phân t ch động tác 

C  cho trẻ tập cùng c  theo nh p h  (c  chú   s   

s i cho trẻ) 

3.  oạt động 3:  ồi tĩnh 

- C  cho trẻ đi  ại nhẹ nhàng 1 - 2 vòng quanh sân  

 

 

 

 

Trẻ th c hiện 2L X 4 nh p  

 

 

 

 

 

 

Trẻ chú    ắng nghe 

Trẻ tập đều theo nh p h   

 

Trẻ đi nhẹ nhàng  

 

B.  O T ĐỘN  VU  C Ơ  

 

-   c phân vai: C a h ng bán PT T, qu y bán v  

-   c xây dựng: Xây b n cảng 

-   c âm nhạc:  át b i hát đã thuộc trong chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc 

 -   c   T - TN: Chơi đ m PT T, nhận bi t gọi tên các h nh  chăm s c cây 

cảnh, vƣờn hoa 

-   c tạo h nh: T , v , dán tranh về chủ đề 

-   c sách truyện: Xem tranh ảnh, sách truyện về chủ đề 

 

 . Mục đích yêu c u:               

1. i n thức: 

- 3 tu i: MT 81: Trẻ cố gắng th c hiện c ng việc đơn giản được gi o ( chi  gi y 

vẽ, xếp đồ chơi…)  Trẻ biết chơi gi  đ nh, người bán hàng theo hư ng d n  Biết s  

dụng ng i nhà, xếp hàng rào, biết một số k  n ng đơn giản khi xây vườn ho , biết 

chơi v i một số đồ dùng đồ chơi ở các g c K T - TN, sách truyện, âm nhạc, tạo 

h nh theo hư ng d n củ  c    

- 2 tu i: Cố gắng th c hiện c ng việc đơn giản được gi o ( chi  gi y vẽ, xếp đồ 

chơi…) v i s  giúp đỡ củ  c  giáo  Trẻ chơi theo s  hư ng d n củ  c , chơi theo   

th ch và theo khả n ng   

2.  ĩ năng: 

- Rèn k  n ng thể hiện v i chơi củ  m nh  Luyện kĩ n ng gi o tiếp, sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, k  n ng c  hát, t  màu, xếp đếm PTGT… phát triển ng n ngữ,  c 

sáng tạo cho trẻ   

3. Thái độ: 



-  Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, kh ng tr nh giành đồ chơi, c t đồ chơi vào đúng nơi 

quy đ nh  

  . Chuẩn bị 

- G c phân v i: Bộ đồ chơi n u  n, ho , thiệp    

- G c xây d ng:  àng rào; cây x nh,ng i nhà, c ng, một số  oại ho      

- G c K T và TN: Một số PTGT, dụng cụ ch m s c cây cảnh 

- G c sách truyện: Tr nh ảnh,    t  về các PTGT, các h nh học    

- G c âm nhạc: Phách tre, xắc x , song  o n, mũ ch p k n, m c… 

- G c tạo h nh: Tr nh A4 in r ng ho , thiệp, các h nh cắt s n,cho trẻ dán và sáp 

màu, hồ dán kh n   u, r  con đ ng  

   . Cách ti n h nh:  

 oạt động của c   oạt động của trẻ 

1.  oạt động 1: Thỏa thuận trƣớc khi chơi. 
Cho trẻ nghe bài hát “Em đi chơi thuyền” 

-   i trẻ các con vừ  nghe bài hát g ? (2,3t) 

- Bài hát n i về PTGT g ? (2,3t) 

=> Giáo dục trẻ giữ  n toàn, c n thận khi th m  

gi  các PTGT  

-   m n y đến   p chúng m nh c  r t nhiều g c 

chơi, c  r t nhiều các PTGT để chúng m nh khám 

phá, c  nhiều đồ chơi đẹp các con c  th ch chơi ở 

các góc không? (2,3t) 

- Vậy h m n y các con muốn chơi những g c 

chơi nào?(2,3t) 

- Cả   p m nh c  đồng   sẽ cùng c  chơi những 

g c chơi đ  kh ng? (2,3t) 

* Góc phân vai: 

- Các con ơi c  nh n th y ở g c phân v i c  r t 

nhiều PTGT  Vậy các con sẽ chơi g  ở g c phân 

v i nh ? (3t) 

- Bạn nào đ ng v i  àm c  bán hàng? (2,3t) 

-  C  bán hàng bán những hàng g ? (3t) 

- C  bán hàng phải  àm những c ng việc g ? (3t) 

- C  bán hàng phải c  thái độ như thế nào khi 

khách đến mu  hàng?(3t) 

- Vậy  à c  bán hàng muốn bán được nhiều hàng 

th  phải như thế nào? (3t) 

*  c xây dựng:  

C  th y ở g c xây d ng cũng c  r t nhiều đồ 

chơi đẹp, các con sẽ chơi g  ở g c xây d ng ? 

(2,3t) 

-   m n y bạn nào sẽ chơi ở g c xây d ng?(3t)  

 

Trẻ chơi cùng c  1   n 

1 - 2   kiến  trẻ trả  ời 

2 - 3   kiến 

Trẻ chú    ắng nghe và trả  ời  

 Cả   p trả  ời 

 

 

 

Trẻ chọn g c chơi và v i chơi 

củ  m nh  

Cả   p trả  ời 

 

 

2 - 3   kiến trẻ trả  ời 

 

 

1 - 2   kiến trẻ trả  ời 

2-3   kiến trẻ trả  ời  

2 - 3   kiến trẻ trả  ời  

1 - 2   kiến trẻ trả  ời 

 

1-2   kiến trẻ trả  ời  

 

 

 

1 - 2   kiến trẻ trả  ời 

 

 

1 - 2   kiến trẻ trả  ời 



- Các con sẽ xây những g  ở g c xây d ng? (3t) 

- Để xây được những c ng tr nh  à bến cảng th  

c n c   i?(3t) 

- À đúng rồi ! Vậy các con sẽ b u  i  àm bác k  

sư trưởng đây? (3t) 

- Các con c  đồng    à bạn       kh ng?(2-3t) 

-  Vậy nhiệm vụ củ  bác k  sư trưởng  à  àm g ?  

- Vậy  i sẽ  à chú c ng nhân đây? (3t) 

- Nhiệm vụ củ  các chú c ng nhân  à  àm những 

gì? (3t) 

    c sách truyện 

- Những bạn nào muốn khám phá tr nh ảnh ở 

g c sách truyện? (2,3t) 

- Các con sẽ xem những tr nh ảnh g ? (3t) 

    c âm nhạc 

- Các bé y u âm nhạc đâu? (2,3t) 

- Các con sẽ hát bài g ? (2t) 

- Các bạn sẽ chơi những g ? (3t) 

    c   T v  TN: 

- G c K  Toán và thi n nhi n chúng m nh sẽ 

làm gì? (3t) 

    c tạo h nh: 

-   m n y g c tạo h nh chơi g ?(2,3t) 

 Ai muốn chơi ở g c tạo h nh? (3t) 

- À đúng rồi ở g c tạo h nh các con sẽ t , vẽ, dán 

tr nh về chủ đề 

 - Vậy để t  màu được những bức tr nh đẹp th  

các con phải ngồi như thế nào?( 2-3t) 

- Khi t  màu chúng m nh phải t  như thế nào? 

(3t) 

- Các con ơi các con phải chú   khi các bạn ở 

g c tạo h nh t  màu và dán tr nh xong những 

bức tr nh th  chuyển s ng cho người bán hàng 

bán những bức tr nh đ  để   y tiền nhé  Các bác 

c ng nhân ở g c xây d ng chú   s u khi các c  

chú c ng nhân xây d ng bãi đ  xe, bến   t  xong 

hãy đi mu  những PTGT đ t vào các bến bãi 

nhé.  

- Vây bây giờ các con đã s n sàng chơi 

chư ?(2,3t) 

- Các con ơi khi chơi chúng m nh phải chơi như 

thế nào?(2-3t) 

2 - 3   kiến trẻ trả  ời 

1 - 2   kiến trẻ trả  ời 

 

2 - 3   kiến trẻ trả  ời 

 

1 - 2   kiến trẻ trả  ời 

2 - 3   kiến trẻ trả  ời 

 

2 - 3   kiến trẻ trả  ời 

1 - 2   kiến trẻ trả  ời 

 

 

2 - 3   kiến trẻ trả  ời 

 

3 - 4   kiến trẻ trả  ời 

 

2 - 3   kiến trẻ trả  ời 

1 - 2   kiến trẻ trả  ời 

2 - 3   kiến trẻ trả  ời 

 

2 - 3   kiến trẻ trả  ời 

 

 

3-4 trẻ trả  ời 

Trẻ trả  ời 

 

 

Trẻ trả  ời 

 

Cả   p trả  ời 

Trẻ chú    ắng nghe 

 

 

 

Trẻ trả  ời 

 

4 - 5   kiến trẻ trả  ời 

 

Trẻ trả  ời 

Trẻ  ắng nghe  

 

 



- Khi chơi xong chúng m nh phải   àm g ?(2-3t) 

=> C  giáo dục trẻ: Chơi vui vẻ, đoàn kết kh ng 

tr nh giành đồ dùng đồ chơi, chơi xong phải c t 

vào nơi quy đ nh    

- Vừ  rồi chúng m nh đã th   thuận v i nh u về 

các g c chơi rồi, các con đã s n sàng về g c chơi 

mà m nh đã chọn chư ?(2,3t) 

- Bây giờ chúng m nh cùng   y biểu tượng và cắm 

vào g c chơi mà các con đã chọn nào! 

2.  oạt động 2: Quá tr nh chơi 
- C  b o quát   p, đến các g c chơi động vi n 

khuyến kh ch trẻ chơi, gợi   hư ng d n trẻ sáng 

tạo để trẻ hoàn thiện v i chơi củ  m nh  

- C  động vi n trẻ gi o  ưu giữ  các nh m chơi, 

đ i v i chơi  

3.  oạt động 3: Nhận x t sau khi chơi. 
 - C  nhận xét các g c chơi, g p   nhắc nhở các 

nh m chơi chư  tốt   n s u chơi tốt hơn  

- Cho trẻ th m qu n, nhận xét g c c  sản ph m 

đẹp  

- C  nhận xét chung, kh ch  ệ trẻ  

* Kết thúc: Cho trẻ đọc thơ “C t đồ chơi” và thu 

dọn đồ dùng   

Trẻ trả  ời 

 

 

Trẻ   y biểu tượng về g c  

chơi 

 

Trẻ chơi ở các g c  

 

  

Trẻ đ i v i chơi 

 

 

Trẻ  chú    ắng nghe 

 

 

Trẻ đi qu n sát và đư  r  nhận 

xét về n i bật 

 

 

Trẻ  ắng nghe 

Trẻ đọc thơ và c t đồ  

 

C.  O T ĐỘN   ỌC 

 

Thứ 2 ng y 23 tháng 3 năm 2 26 

 

                                              O T ĐỘN  S N  

 

* TRÒ C UYỆN S N : Trò chuyện về thuyền buồm 

 

- C  cùng nghe hát bài “Em đi chơi thuyền“ và cùng trẻ trò chuyện về một số 

PTGT đường thủy   

- Các con hãy kể t n một số PTGT đường thủy mà các con biết? 

-   m n y, c  và các bạn cùng qu n sát một PTGT đường thủy, đ  thuyền buồm 

đ y  

- C  cho trẻ qu n sát tr nh Thuyền buồm  

- Chúng m nh đ ng quan sát gì?(2,3t) 

- Đây  à thuyền buồm, chúng m nh cùng đọc từ “Thuyền buồm“ nhé  

- Cho trẻ đọc từ: “Thuyền buồm“ dư i nhiều h nh thức 

- Ai c  nhận xét g  về thuyền buồm?(3t) 



- Thuyền buồm c  những bộ phận g ?(3t) 

- Cho trẻ   n ch  và gọi t n một số bộ phận ch nh củ  thuyền buồm  

- Thuyền buồm giúp  ch g  cho con người? (3t) 

=> C  khái quát, giáo dục y u qu  thuyền buồm  và các PTGT khác, biết ch p 

hành đúng  uật  ệ gi o th ng  

 

* PTNT: KPKH 

Đề t i:  hám phá thuyền buồm 5E 

 

 . Mục đích yêu c u: 

1.  i n thức: 
-3 Tu i:  Kho  học (S): Trẻ biết t n gọi, một số đ c điểm,  ợi  ch củ  thuyền buồm  

C ng nghệ (T): Trẻ biết s  dụng các c ng cụ: Kéo, b ng d nh, dán gi y     K  thuật 

(E): Trẻ biết các bư c c u tạo r  thuyền buồm  Nghệ thuật (A): Trẻ biết s  dụng 

các màu sắc đẹp để tạo r  thuyền buồm  Toán (M): Nhận biết h nh dạng, đếm số 

 ượng, các đồ vật c  h nh học tương ứng  MT 32: Qu n tâm, hứng thú v i các s  

vật, hiện tượng g n gũi như ch m chú, qu n sát, hiện tượng; h y đ t câu h i về đối 

tượng 

- 2 tu i: Trẻ biết qu n sát, hoàn thiện sản ph m theo theo hư ng d n củ  c  

2.  ỹ năng:  

-  (S)Trẻ c  k  n ng qu n sát, khám phá, nhận xét, thảo  uận câu h i  i n qu n đến 

tàu hoả 

- (E) Trẻ c  k  n ng hợp tác nh m,     chọn được nguy n vật  iệu để tr ng tr  

- (A) Trẻ cảm nhận được vẻ đẹp, c ng dụng củ  thuyền buồm 

- (M) Trẻ xác đ nh được h nh dạng, màu sắc  

3. Thái độ:  

-  Giáo dục trẻ ch p hành  uật gi o th ng  

  . Chuẩn bị  

1. Đố dùng của c : 

- M  h nh thuyền buồm 

- Bài hát: Em đi chơi thuyền 

- Video về thuyền buồm 

2. Đồ dùng của trẻ: 

-  Tr ng phục gọn gàng, thoải mái 

-  M  h nh thuyền buồm, ho , keo, r  đ ng nguy n vật  iệu  

   . Cách ti n h nh 

 oạt động của c   oạt động của trẻ 

1. E1 Thu hút, gắn k t 
- C  cùng trẻ hát 

+ vận động bài hát “Em đi chơi thuyền” 

+ Thuyền buồm c  những  ợi  ch g ? (2,3t) 

- Thuyền buồm  à PTGT đường thủy dùng để 

 

 

Trẻ hát 

Trẻ trả  ời 1-2   kiến 

 



chở người và hàng hoá đ y  Và để hiểu hơn về 

thuyền buồm h m n y c  đư  r  th  thách v i 

chúng m nh  à: Khám phá thuyền buồm  C  xin 

  kiến cả   p chúng m nh? 

2. E2 Khám phá 
- Cô cho trẻ xem video về thuyền buồm 

- C  mời 2 nh m   n nhận m n quà 

C  cho trẻ ngồi thảo  uận c  đi b o quát các 

nhóm. 

- C  đư  r  một số câu h i gợi mở: 

+ Con c  nhận xét g  về thuyền buồm? 

+ Thuyền buồm gồm những ph n nào? (2,3t) 

+ Đâu  à đ u thuyền buồm? (2,3t) 

+ Theo con, thuyền buồm  àm bằng sắt h y 

bằng g (3t) 

+ Thuyền buồm di chuyển được nhờ g ? (2,3t) 

+ Trong kho ng thuyền c  chứ  những g ? 

(2,3t) 

+ Thuyền buồm dùng để chở những g ? (2,3t) 

Thời gi n đã hết, xin mời 2 đội chu n b  cho 

 ph n tr nh bày nội dung khám phá củ  m nh  

- Trẻ tr nh bày nội dung khám phá 

3. E3: iải thích 

+ Các con ơi cả 2 đội vừ  gi i thiệu về đ c 

điểm, c ng dụng củ  thuyền buồm rồi  Bây giờ 

c  c  1 số câu h i r t thú v , các con hãy chú   

 ắng nghe và trả  ời  Ai trả  ời nh nh nh t sẽ 

giành chiến thắng  

+ Thuyền buồm  à PTGT đường g ? (3t) 

+ Thuyền buồm gồm những bộ phận nào? 
(2,3t) 

+ Con hãy ch  các bộ phận thuyền buồm? (2,3t) 

+ Thuyền buồm di chuyển được nhờ g (2,3t) 

+ Trong kho ng thuyền buồm c  chứ  những 

gì? 

+ Thuyền buồm dùng để chở những g ? (2,3t) 

- C  kết  uận: Thuyền buồm  à PTGT đường 

thủy, dùng để chở người, chở hàng hoá  

-Mở rộng: C  cho trẻ qu n sát th m 1 số  oại 

Thuyền và c ng dụng  

4. E4  p dụng 

Thuyền buồm c  r t nhiều  ợi  ch cho chúng 

 

 

Trẻ chú   

 

Trẻ xem video 

Trẻ th c hiện 

Trẻ thảo  uận 

Trẻ trả  ời 1-2   kiến 

Trẻ trả  ời 

2-3 trẻ trả  ời 

2-3   kiến củ  trẻ 

2-3 trẻ trả  ời 

2-3   kiến củ  trẻ 

2-3 trẻ trả  ời 

2-3   kiến củ  trẻ 

 

Trẻ tr nh bày 

 

Trẻ nghe 

 

 

 

 

Trẻ trả  ời 1-2   kiến 

2-3 trẻ trả  ời 

2 -3   kiến củ  trẻ 

2-3 trẻ trả  ời 

2   kiến củ  trẻ 

2-3 trẻ trả  ời 

2   kiến củ  trẻ 

Trẻ chú    ắng nghe 

 

Trẻ qu n sát 

 

 

 

 

 

Trẻ th c hiện 

 

 

 



m nh đ y, v  vậy các con c  muốn t   ắp ráp 

những thuyền buồm thật đẹp để chở hàng hoá 

không? 

- Cho trẻ   y đồ dùng về nh m để  ắp ráp  

(Mở nhạc cho trẻ th c hiện) 

- C  chú   b o quát, qu n sát, giúp đỡ trẻ  

+ Nh m 1: Làm thuyền buồm từ v  hộp sữ  
+ Nh m 2: Làm thuyền buồm từ v  b   
* HĐ5: E5 (Đánh giá  
- Cho trẻ trưng bày sản ph m ứng dụng củ  

nhóm mình. 
- C  trò chuyện khen ngợi sản ph m củ  trẻ  
- Cho trẻ n i cảm nhận s u bu i học, trẻ th ch 

hoạt động nào nh t? 
- Bu i s u con muốn khám phá th m điều g ? 
- Còn r t nhiều điều thú v  giờ sau cô con mình 

sẽ tiếp tục t m hiểu nhé! 
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng  

MT 32: trẻ qu n tâm, hứng thú 

v i các s  vật, hiện tượng g n 

gũi như ch m chú, qu n sát, 

hiện tượng; h y đ t câu h i về 

đối tượng 

Trẻ trưng bày 

 

2-3 trẻ trả  ời 

2   kiến củ  trẻ 

Trẻ trả  ời 

 

Trẻ  ắng nghe 

 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ  

Quan sát: Tranh ca nô 

           TCVĐ: Thuyền v o b n 

           Chơi tự do  

 

 . Mục đích yêu c u: 

1.  i n thức:  

- 3 tu i: Trẻ biết t n gọi, nhận biết được chiếc c  n , biết được đ c điểm n i bật  

củ  chiếc c  n , trẻ biết chơi trò chơi đúng cách, đúng  uật, biết chơi biết chơi v i 

đồ dùng, đồ chơi ngoài trời  

- 2 tu i: Trẻ biết t n gọi, nhận biết được chiếc c  n , biết được đ c điểm n i bật củ  

chiếc c  n  và trẻ biết chơi trò chơi theo khả n ng củ  bản thân, biết chơi biết chơi 

v i đồ dùng, đồ chơi ngoài trời  

2.  ĩ năng:   

- Phát triển ng n ngữ cho trẻ, phát huy t nh t ch c c cho trẻ 

- K  n ng qu n sát ghi nh  c  chủ đ nh 

3. Thái độ. 

- Giáo dục trẻ y u qu  c  n  và các PTGT khác, biết ch p hành đúng  uật  ệ gi o 

thông. 

  . Chuẩn bị: 

- Tranh ca nô 

- Sân chơi sạch sẽ, các đồ chơi ngoài trời đảm bảo  n toàn 

   . Cách ti n h nh: 



 oạt động của c   oạt động của trẻ 

1.  oạt động 1: Quan sát: Tranh ca n  

- C  cùng nghe hát bài “Em đi chơi thuyền“ và 

cùng trẻ trò chuyện về một số PTGT đường 

thủy   

- Các con hãy kể t n một số PTGT đường thủy 

mà các con biết? 

-   m n y, c  và các bạn cùng qu n sát một 

PTGT đường thủy, đ  c  n  đ y  

- C  cho trẻ qu n sát tr nh c  n   

- Chúng m nh đ ng qu n sát g ?(2,3t) 

- Đây  à c  n , chúng m nh cùng đọc từ “C  n “ 

nhé. 

- Cho trẻ đọc từ: “c  n “ dư i nhiều h nh thức 

- Ai c  nhận xét g  về c  n ?(3t) 

- C  n  c  những bộ phận g ?(3t) 

- Cho trẻ   n ch  và gọi t n một số bộ phận 

ch nh củ  c  n   

- C  n  giúp  ch g  cho con người? (3t) 

=> C  khái quát, giáo dục y u qu  c  n  và các 

PTGT khác, biết ch p hành đúng  uật  ệ gi o 

thông. 

2.  oạt động 2: Trò chơi: “Thuyền v o b n” 
- Cách chơi: c  n i t t cả thuyền hãy r  khơi 

đánh cá, các cháu  àm động tác chèo thuyền, khi 

nào c  n i trời sắp bão to th  t t cả thuyền sẽ về 

bến củ  m nh (thuyền màu nào về bến c  cờ 

màu  y)  L n s u c  đ i ch  các bến và các 

cháu đ i thuyền cho nh u  

- Luật chơi: thuyền về đúng bến theo đúng t n  

hiệu 

- C  cho trẻ chơi 2-3   n 

- C  qu n sát giúp trẻ chơi 

- Nhận xét s u m i   n chơi 

3.  oạt động 3: Chơi tự do  
- Cho trẻ chơi v i đồ chơi ngoài trời 

- C  b o quát trẻ, động vi n, khuyến kh ch trẻ 

chơi  

* Kết t ú : C  cho trẻ c t đồ dùng,đồ chơi cho 

trẻ vệ sinh cá nhân   

 

Trẻ nghe hát 

 

 

Trẻ 2, 3 tu i trả  ời 

 

 

 

Trẻ qu n sát 

Trẻ 2, 3 tu i trả  ời 

 

 

Trẻ đọc 

Trẻ 2, 3 tu i trả  ời 

Trẻ 3 tu i trả  ời 

Trẻ th c hiện 

 

Trẻ 3 tu i trả  ời 

Trẻ chú   

 

 

 

Trẻ  ắng nghe 

 

 

 

 

 

Trẻ  ắng nghe 

 

Trẻ chơi  

 

Trẻ chú   

 

Trẻ chơi hứng thú 

 

Trẻ c t đồ chơi vệ sinh vào 

  p 

                                           

 O T ĐỘN  C  ỀU 



 

* LQKTM: TOÁN 

 Đề t i: Nhận bi t, gọi tên h nh vu ng, h nh chữ nhật 

+ Trò chơi 1: "T m đúng h nh" 

- C  để các h nh vu ng, chữ nhật, tròn, t m giác   n  ộn  

- Khi c  gọi t n, trẻ chọn đúng h nh và giơ   n  

+ Trò chơi 2: "Ghép xe bu t" 

- C  chu n b  các mảnh ghép h nh vu ng, chữ nhật, tròn. 

- Trẻ ghép thành h nh xe bu t từ các mảnh ghép  

* Vệ sinh, nêu gƣơng cắm cờ, trả trẻ 

- C  t  chức cho trẻ đi vệ sinh 

- C  vệ sinh   u m t cho trẻ 

- Chải t c gọn gàng cho trẻ 

-  ư ng d n trẻ r   t y  

- N u gương cuối ngày 

- Cho trẻ ngo n cắm cờ  

- Trả trẻ 

...................................................................................................................... 
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 O T ĐỘN  S N  

 

* TRÒ C UYỆN S N : Trò chuyện về ca n  

 

- C  cùng nghe hát bài “Em đi chơi thuyền“ và cùng trẻ trò chuyện về một số 

PTGT đường thủy   

- Các con hãy kể t n một số PTGT đường thủy mà các con biết? 

-   m n y, c  và các bạn cùng qu n sát một PTGT đường thủy, đ  c  n  đ y  

- C  cho trẻ qu n sát tr nh c  n   

- Chúng m nh đ ng qu n sát g ?(2,3t) 

- Đây  à c  n , chúng m nh cùng đọc từ “C  n “ nhé  

- Cho trẻ đọc từ: “c  n “ dư i nhiều h nh thức 

- Ai c  nhận xét g  về c  n ?(3t) 

- C  n  c  những bộ phận g ?(3t) 

- Cho trẻ   n ch  và gọi t n một số bộ phận ch nh củ  c  n   

- Ca nô giúp ích gì cho con người? (3t) 

=> C  khái quát, giáo dục y u qu  c  n  và các PTGT khác, biết ch p hành đúng 

 uật  ệ gi o th ng  

 

* PTNT: TOÁN 

Đề t i: Nhận bi t, gọi tên h nh vu ng, h nh chữ nhật 

 



 . Mục đích yêu c u  

1.  i n thức 

- 3 tu i: MT 49: Nhận dạng và gọi t n các h nh: vu ng, chữ nhật theo hư ng d n 

củ  c  

- 2 tu i: MT 27: Ch /n i t n và một vài đ c điểm n i bật củ   h nh vu ng, h nh chữ 

nhật theo hư ng d n và theo khả n ng 

 2.  ỹ năng 

- Phát triển khả n ng qu n sát, so sánh  Rèn k  n ng nhận biết, phân biệt  

3. Thái độ 

- Trẻ hứng thú th m gi  hoạt động  

Biết  i n hệ h nh học v i th c tế  

  . Chuẩn bị 

- M  h nh ho c tr nh ảnh phương tiện gi o th ng (xe bu t,   t , tàu h  …)  

- Thẻ h nh vu ng, chữ nhật, tròn, t m giác  

- Khối g  ho c hộp gi y c  h nh vu ng, chữ nhật  

- Trò chơi ghép h nh 

   . Cách ti n h nh 

 oạt động của c   oạt động của trẻ 

1.  oạt động 1:  iới thiệu b i 

- C  và trẻ cùng hát bài "Em đi chơi thuyền"  

- C  đư  r  câu h i: 

- Con c  th ch đi   t , tàu h   kh ng? (2,3t) 

- Xe bu t c  h nh g ? (C  c m mô hình xe buýt 

và ch  vào c  , thân xe ) (2,3t) 

- Bánh xe c  h nh g  nh ? (2,3t) 

-   m n y, c  và các con sẽ cùng khám phá 

những h nh trong các phương tiện gi o th ng 

nhé! 

2. oạt động 2: Phát triển b i 

a  Ôn tập h nh tròn, h nh tam giác 

- C  đư  r  h nh tròn, t m giác, cho trẻ qu n 

sát. 

-C  h i trẻ: 

+ Bánh xe ô tô có hình gì? (Hình tròn) (2,3t) 

+ Mái nhà tr n xe cứu h   c  h nh g ? (  nh 

tam giác) (2,3t) 

- Trẻ nhắc  ại t n h i h nh 

b  Nhận bi t h nh vu ng, h nh chữ nhật 

- C  cho trẻ nhận 2 m n quà 

+ Nhóm 1: khám phá hình vuông 

+ Nh m 2: khám phá h nh chữ nhật 

- C  b o quát và đư  r  câu h i gợi  : 

 

Trẻ hát 

2-3   kiến củ  trẻ 

Trẻ trả  ời 

 

 

Trẻ trả  ời 

 

Trẻ chú   

 

 

 

Trẻ qu n sát 

 

2 - 3   kiến củ  trẻ 

2 - 3 trẻ trả  ời 

 

Trẻ trả  ời 

 

Trẻ nhận quà khám phá 

 

 

 

2 - 3   kiến củ  trẻ 



+ Đây  à h nh g ?(3t) 

+   nh vu ng/ h nh chữ nhật c  màu g  đây? 

(2,3t) 

+ Các cạnh h nh vu ng/ h nh chữ nhật như thế 

nào? (3t) 

+ h nh vu ng/ h nh chữ nhật c    n được 

không? Vì sao? (2,3t) 

+ C  hư ng d n trẻ tri giác h nh vu ng/ h nh 

chữ nhật  (2,3t) 

+ Con biết những đồ vật nào c  dạng h nh 

vu ng/ h nh chữ nhật? (2,3t) 

- Thời gi n đã hết, xin mời 2 đội chu n b  cho 

ph n tr nh bày nội dung khám phá củ  m nh  

- Trẻ tr nh bày nội dung khám phá 

- C  kết  uận: h nh vu ng:Đây  à h nh vu ng, 

c  4 cạnh bằng nh u V  dụ: C   s  xe bu t c  

h nh vu ng đ y!   nh chữ nhật: c  2 cạnh dài 

bằng nh u, 2 cạnh ngắn bằng nh u V  dụ: Thân 

xe bu t c  h nh chữ nhật  

C  cho trẻ so sánh: "  nh vu ng và h nh chữ 

nhật khác nh u như thế nào? 

* Luyện tập  

1, Trò chơi 1: "T m đúng h nh" 

-C  để các h nh vu ng, chữ nhật, tròn, t m giác 

  n  ộn  

- Khi c  gọi t n, trẻ chọn đúng h nh và giơ   n  

2, Trò chơi 2: "Ghép xe bu t" 

-C  chu n b  các mảnh ghép h nh vu ng, chữ 

nhật, tròn  

-Trẻ ghép thành h nh xe bu t từ các mảnh 

ghép. 

 3.  oạt động 3:   t thúc 

 C  nhận xét chung và chuyển hoạt động  

2 - 3 trẻ trả  ời 

Trẻ trả  ời 

Trẻ trả  ời 

Trẻ trả  ời 

 

2 - 3   kiến củ  trẻ 

2 - 3 trẻ trả  ời 

 

Trẻ trả  ời 

 

 

 

Trẻ chú   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ chơi 

 

 

Trẻ th c hiện 

 

 

 

 

Trẻ chú    ắng nghe 

 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ  

V  con thuyền trên sân 

TCVĐ:   o co 

Chơi tự do 

     

  . Mục đích yêu c u: 

1.  i n thức:  



- Trẻ biết s  dụng ph n để vẽ một số đường nét xi n, nét thẳng, nét ng ng, nét nghuệch 

ngo c tr n sân, vẽ theo tr  tưởng tượng, vẽ theo khả n ng tạo thành con thuyền, biết chơi 

trò chơi  

2.  ĩ năng: 
- Phát triển kĩ n ng vẽ, rèn s  khéo  éo củ  đ i t y cho trẻ    

3. Thái độ :  
- Giáo dục trẻ y u qu  con thuyền và các PTGT đường thủy  

  . Chuẩn bị: 
- Sân chơi sạch sẽ,  n toàn cho trẻ  

- Ph n, s i, cây, que … 

   . Cách ti n h nh: 

 oạt động của c     oạt động của trẻ 

1.  oạt động 1: V  con thuyền trên sân. 

- C  cho trẻ thơ “Con thuyền”  

- Chúng m nh vừ  đọc bài thơ g ? 

- Bài thơ n i về g ? 

- thuyền c   ch  ợi như thế nào? 

=> Giáo dục trẻ: y u qu  con thuyền và các PTGT  

đường thủy 

  m n y c  sẽ cho các bé tập  àm họ  sĩ vẽ về 

thuyền  

C  gi i thiệu v i trẻ về vi n ph n: 

- C  c  g  đây? 

- C  dùng ph n để  àm g ? 

- C  vẽ cho trẻ xem 

- C  cho trẻ vẽ theo nh m  

- C  gợi   trẻ nhận xét giữ  các nh m  

- C  nhận xét chung, giáo  dục trẻ y u qu  biết ơn 

các nghề 

2.  oạt động 2: TCVĐ:   o co 

- C  gi i thiệu t n trò chơi: Kéo co 

- C  cho trẻ nhắc  ại  uật chơi, cách chơi  

- C  khái quát  ại về  uật chơi, cách chơi: 

+ Luật chơi: Khi c  hiệu  ệnh m i bắt đ u kéo, 

nếu đội nào phạm  uật chơi phải r  kh i  ượt chơi 

+ Cách chơi: C  chi  số trẻ chơi  àm h i đội chơi 

cân sức cho trẻ chơi  Khi c  hiệu  ệnh chơi th  h i 

đội th m gi  kéo thật mạnh về ph   đội m nh  Nếu 

đội nào kéo  được về ph    c  đoạn dây thắt cờ đ  

 à đội thắng cuộc  

- C  cho trẻ chơi 2-3   n: C  qu n sát, giúp trẻ 

chơi, động vi n trẻ 

 

Trẻ  hát 1   n  

Trẻ trả  ời 1 - 2   kiến 

2 - 3 trẻ trả  ời  

Trẻ trả  ời 1 - 2   kiến 

 

Trẻ  ắng nghe 

 

 

 

Cả   p trả  ời 

1 - 2   kiến 

Trẻ qu n sát 

Trẻ ngồi vẽ theo nh m  

Trẻ trả  ời 3 - 4   kiến 

Trẻ  ắng nghe, nhận xét cùng 

cô  

 

 

Trẻ  ắng nghe    

 

 

 

Trẻ chơi vui vẻ 2 - 3   n  

 

  

 

Trẻ chọn đồ chơi và chơi theo 

ý thích.  

 



- C  t  chức cho trẻ chơi 2-3   n 

- Nhận xét trẻ s u khi chơi 

3.  oạt động 3: Chơi tự do 
- C  phát ph n, s i,  á cây…cho trẻ 

- Gi i thiệu v i trẻ về đồ chơi ngoài trời 

- C  b o quát trẻ,động vi n, khuyến kh ch trẻ chơi  

* Kết thúc: C  cho trẻ c t đồ dùng,đồ chơi cho trẻ 

vệ sinh cá nhân   

Trẻ c t đồ chơi và đi r   t y    

                                                    

  O T ĐỘN  C  ỀU 

 

* Thực hiện vở: Phát triển t nh cảm v  kỹ năng xã hội 

- 3 tu i: C  cho trẻ dở vở tr ng số 20 và cho trẻ th c hiện 

+ Qu n sát h i bức tr nh, t m điểm giống và khác nh u củ  h i bức tr nh  

+ Khi bé đ ng n i, bé c  muốn bạn  ắng nghe m nh kh ng? 

+ Bé thường  àm g  khi bạn đ ng n i chuyện v i m nh? 

+ T  màu vào   trống dư i bức tr nh c  hành vi bé cho  à kh ng đúng  

+ C  cho trẻ th c hiện, chú   qu n sát, hư ng d n trẻ th c hiện 

+ C  nhận xét bài  àm củ  trẻ 

- 3 tu i: C  cho trẻ dở vở tr ng số 21 và cho trẻ th c hiện 

+ Qu n sát các tr nh và cho biết các bức tr nh n i về điều g ? 

+ Khi chơi v i các bạn, bé chờ t i  ượt h y chen nh u v i bạn? 

+ T  màu vào   trống dư i bức tr nh c  hành vi bé cho  à đúng  

- C  cho trẻ th c hiện, chú   qu n sát, hư ng d n trẻ th c hiện 

- C  nhận xét bài  àm củ  trẻ 

- 2 tu i: C  cho trẻ t  màu tr nh theo   th ch 

*Vệ sinh, nêu gƣơng, cắm cờ, trả trẻ. 

- C  t  chức cho trẻ đi vệ sinh 

- C  vệ sinh   u m t cho trẻ 

- Chải t c gọn gàng cho trẻ 

- Dạy trẻ cách r   t y khi t y b n 

- N u gương cuối ngày 

- Cho trẻ ngo n cắm cờ 

- Trả trẻ 

……………………………………………………………………….. 

                                    Thứ 4 ng y 25 tháng 3 năm 2 26 

 

 O T ĐỘN  S N  

 

* TRÒ C UYỆN S N : Trò chuyện về t u thủy 

 



- C  cùng nghe hát bài “Em đi chơi thuyền“ và cùng trẻ trò chuyện về một số 

PTGT đường thủy   

- Các con hãy kể t n một số PTGT đường thủy mà các con biết? 

- H m n y, c  và các bạn cùng qu n sát một PTGT đường thủy, đ  tàu thủy đ y  

- C  cho trẻ qu n sát tr nh tàu thủy  

- Chúng m nh đ ng qu n sát g ?(2,3t) 

- Đây  à tàu thủy, chúng m nh cùng đọc từ “tàu thủy“ nhé  

- Cho trẻ đọc từ: “tàu thủy“ dư i nhiều h nh thức 

- Ai c  nhận xét g  về tàu thủy?(3t) 

- Tàu thủy c  những bộ phận g ?(3t) 

- Cho trẻ   n ch  và gọi t n một số bộ phận ch nh củ  tàu thủy  

- Tàu thủy giúp  ch g  cho con người? (3t) 

=> C  khái quát, giáo dục y u qu  tàu thủy và các PTGT khác, biết ch p hành 

đúng  uật  ệ gi o th ng 

* PTTM: ÂM N  C 

D : Bạn ơi c  bi t 

N : Em đi chơi thuyền 

TC: Ai nhanh hơn 

 

 . Mục đích yêu c u: 

1.  i n thức:  
- 3 tu i: MT 97:  át t  nhi n, hát được theo gi i điệu bài hát quen thuộc  Trẻ biết 

t n bài hát, t n tác giả, hiểu nội dung bài hát, thuộc và hát đúng gi i điệu bài hát  

Trẻ biết  ắng nghe c  hát và biết chơi trò chơi 

- 2 tu i : Trẻ biết t n bài hát, t n tác giả, biết hát cùng c   Trẻ biết  ắng nghe c  hát 

và biết chơi trò chơi theo khả n ng  

2.  ĩ năng:  
 - Rèn kĩ n ng c  hát, phát triển th nh giác và khả n ng cảm thụ âm nhạc cho trẻ, 

biết phối hợp t y chân nh p nhàng theo bài hát   

3. Thái độ :  
- Trẻ hứng thú th m gi  hoạt động  

- Trẻ biết ngồi ng y ngắn, kh ng đù  ngh ch khi ngồi tr n   t , đội mũ bảo hiểm 

khi ngồi tr n xe máy, m c áo ph o khi ngồi tr n tàu, thuyền để đảm bảo  n toàn  

  . Chuẩn bị: 
- Video một số PTGT:  

- Nhạc bài hát “Bạn ơi c  biết”; “Em đi chơi thuyền”  

- Vòng. 

   . Cách ti n h nh: 

 oạt động của c   oạt động của trẻ 

1.  oạt động 1:  iới thiệu b i 
- C  cho trẻ xem video về một số PTGT, h i trẻ:  

- Chúng m nh c  biết đây  à PTGT g  kh ng? 

 

Trẻ chú   

Trẻ trả  ời 



(2,3t) 

- Muốn c  nhiều PTGT chúng m nh phải  àm g ? 

(2,3t) 

C  1 bài hát r t h y n i về PTGT, đ   à bài hát 

“Bạn ơi c  biết”, nhạc và  ời củ  nhạc sĩ Hoàng 

V n Yến, chúng m nh cùng  ắng nghe nhé  

2.  oạt động 2: Phát triển b i 
* Dạy hát: Bạn ơi c  biết 

- C  gi i thiệu t n bài hát, t n nhạc sĩ sáng tác: 

 oàng V n Yến 

- C  hát m u   n 1: Thể hiện t nh cảm củ  bài 

hát. 

- C  vừ  hát cho các con nghe bài hát g ? Củ  tác 

giả nào? (3t) 

- C  hát   n 2: Kèm động tác minh họ    

- C  vừ  hát cho các con nghe bài hát g ? Củ  tác 

giả nào? (2,3t) 

- Bài hát n i về điều g ? (3t) 

- Giảng nội dung: Bài hát "Bạn ơi c  biết" n i về 

một số phương tiện gi o th ng và nơi hoạt động 

củ  chúng  M i phương tiện gi o th ng di 

chuyển tr n một  oại đường gi o th ng khác nh u 

nhưng đều giúp con người vận chuyển hành 

khách h y hàng h   đến mọi nơi  

- Để đảm bảo  n toàn khi th m gi  gi o th ng các 

con c n  àm g ? 

Giáo dục trẻ: Ngồi ng y ngắn, kh ng đù  ngh ch 

tr n xe, đội mũ bảo hiểm khi ngồi tr n xe máy, 

m c áo ph o khi ngồi tr n tàu, thuyền… 

- Để kh ng kh  củ  chuyến b y thật vui vẻ, và 

hào hứng bây giờ các con hãy hát v ng bài hát 

này nhé. 

+ Trẻ hát: 

- Cả   p hát 2-3   n 

- T  hát  

- Nh m trẻ hát 1-2   n  

- Cá nhân hát: 1-2 cá nhân 

- C  nhận xét, khuyến kh ch, động vi n và s   

s i cho trẻ 

* Nghe hát: Em đi chơi thuyền 

- C  gi i thiệu t n bái hát “Em đi chơi thuyền”, 

sáng tác củ  nhạc sĩ Tr n Kiết Tường 

 

 

 

Trẻ chú   

 

 

 

 

Trẻ chú   

Trẻ nghe 

 

2-3   kiến 

Trẻ  ắng nghe 

 

2-3   kiến 

Trẻ trả  ời 

 

 

Trẻ nghe 

 

 

 

 

Trẻ trả  ời 

 

Trẻ chú   

 

 

 

 

 

Trẻ hát tập thể 

3 t  hát 

Nhóm hát 

Cá nhân hát 

 

 

 

Trẻ  ắng nghe  

 

Trẻ nghe 

Trẻ trả  ời 



- C  hát   n 1: Kèm động tác minh họ   

- C  vừ  hát bài hát g ? (2,3t) 

- Bài hát củ  tác giả nào? (3t) 

- Bài hát n i về điều g  ? (3t) 

- Giảng nội dung: “Bài hát “ Em đi chơi thuyền” 

v i gi i điệu rộn ràng, tươi vui n i về các bạn 

nh  được mẹ đư  đi chơi trong thảo c m vi n, 

bạn nh  r t th ch khi được chơi thuyền con v t, 

con rồng  Và bạn nh  được mẹ d n khi đi chơi 

thuyền phải ngồi y n để đảm bảo  n toàn ” 

+ C  hát   n 2: C  cho trẻ nghe qu  đài khuyến 

kh ch trẻ hưởng ứng cùng c   

* Trò chơi “ Ai nh nh hơn” 

- N u cách chơi: Tr n đây c  3 vòng, c  sẽ mời 

các bạn, số người chơi sẽ nhiều hơn số vòng  

Người chơi sẽ vừ  đi theo vòng tròn xung qu nh 

vòng, vừ  hát một bài hát  Khi nghe th y hiệu 

 ệnh xắc x  phải bật thật nh nh vào vòng  

Luật chơi: M i vòng ch  được một bạn ngồi, bạn 

nào kh ng vào vòng sẽ phải r  kh i  ượt chơi   

- C  t  chức cho trẻ chơi, giảm d n số vòng, 

nhận xét kh ch  ệ trẻ 

3.  oạt động 3:   t thúc:  
C  nhận xét chung và cho trẻ r  chơi nhẹ nhàng    

 

Trẻ trả  ời 

 

 

Trẻ nghe 

 

 

 

Trẻ hưởng ứng cùng cô 

 

 

Trẻ chú   

 

 

 

 

 

 

Trẻ th m gi  chơi hứng thú 

 

 

Trẻ chú   

 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ  

Nghe đọc v  giải câu đố về một số PT T 

TCVĐ: Thuyền v  b n 

Chơi tự do 

 

 . Mục đích yêu c u: 

1.  i n thức:  

- Trẻ được nghe và giải một số câu đố về một số PTGT đường thủy   Trẻ biết chơi trò 

chơi “Thuyền và bến” theo hư ng d n, biết chơi v i đồ dùng, đồ chơi ngoài trời  

2.  ĩ năng:  

-  Rèn k  n ng  ắng nghe, phán đoán, phát triển  c sáng tạo cho trẻ    

3. Thái độ:  

- Giáo dục trẻ biết y u qu  các PTGT đường thủy  

  . Chuẩn bị:  

- Câu đố                  

- Vạch 

- Ph n vẽ, đồ chơi ngoài trời 



   . Cách ti n h nh 

 oạt động của c       oạt động của trẻ 

1.  oạt động 1: Nghe đọc v  giải câu đố về một 

số PT T  
- C  d n trẻ r  sân, cho trẻ ngồi thành h nh chữ U, 

trò chuyện về chủ đề  

+  àng ngày,  i đư  chúng m nh đi học? 

+ Chúng m nh đi bằng phương tiện g ? 

+ C  r t nhiều các PTGT khác nh u, h m n y, 

chúng m nh hãy cùng c  giải 1 số câu đố về phương 

tiện gi o th ng đường thủy nhé 

- C  đọc cho trẻ nghe và gợi   cho trẻ t  giải 1 số 

câu đố như: 

+ Thân h nh bằng sắt 

N i nhẹ tr n s ng 

Chở chú hải quân 

Tu n tr  tr n biển 

Là cái gì? 

 á  á : Tàu t uỷ  

+ Nhà th  vốn ở b n s ng 

Mà đời  ờ  ững như kh ng bến bờ 

Người y u cũng thật t nh cờ 

Thoắt đi, thoắt đến, thoắt chờ, thoắt mong? 

 á  á : C   đò  

+“ Làm bằng g  

N i tr n s ng 

C  buồm giong 

Nh nh t i bến 

 á  á : T uyề  Buồm 

 

- C  khái quát câu trả  ời củ  trẻ và c  đư  r  đáp 

án. 

2.  oạt động 2: TCVĐ: Thuyền v  b n 

 - Cách chơi: c  n i t t cả thuyền hãy r  khơi đánh 

cá, các cháu  àm động tác chèo thuyền, khi nào c  

n i trời sắp bão to th  t t cả thuyền sẽ về bến củ  

m nh (thuyền màu nào về bến c  cờ màu  y)  L n 

s u c  đ i ch  các bến và các cháu đ i thuyền cho  

nhau. 

- Luật chơi: thuyền về đúng bến theo đúng t n  

hiệu 

- C  cho trẻ chơi 2-3   n 

 

 

Trẻ r  sân 

 

Trẻ trả  ời 

2-3   kiến 

Trẻ chú    ắng nghe 

 

 

 

 

Trẻ giải đố 

 

 

 

 

 

Trẻ giải đố 

 

 

 

 

Trẻ chú   

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ chú   

 

 

 

 

 

 

Trẻ chơi  

 

https://chanhtuoi.com/nguoi-yeu-la-gi-top-20-dinh-nghia-ve-nguoi-yeu-p4956.html


- C  qu n sát giúp trẻ chơi 

- Nhận xét s u m i   n chơi 

 3.  oạt động 3: Chơi tự do 
- Đồ chơi ngoài trời, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết  

- C  b o quát trẻ, động vi n, khuyến kh ch trẻ chơi  

* Kết t ú : C  cho trẻ c t đồ dùng, đồ chơi cho trẻ 

vệ sinh cá nhân   

  

 

Trẻ chọn đồ chơi và chơi  

theo ý thích.  

Trẻ c t đồ chơi và đi r   t y    

 

 O T ĐỘN  C  ỀU 

 

* Trò chơi Nhảy v o   số (EM 5   

- C  gi i thiệu t n trò chơi, n u cách chơi 

 - Cách chơi: C  dùng ph n vẽ 1 bảng gồm 4 h nh vu ng gắn các số từ 1 đến 4 tr n 

sàn, trong m i h nh vu ng sẽ c  các màu khác nh u  Trẻ sẽ nhảy vào trong   vu ng 

và đọc to màu trong   vu ng đ   S u 1 thời gi n c  đ i v  tr  các màu cho nh u 

- C  t  chức cho trẻ chơi  C  nhận xét tuy n dương, khuyến kh ch trẻ th c hiện 

* Vệ sinh, nêu gƣơng cuối ng y, trả trẻ 

- C  t  chức cho trẻ vệ sinh cá nhân: r   m t, r   t y   

- Vệ sinh đ u t c cho trẻ 

- N u gương cuối ngày, cắm cờ 

- Trả trẻ  

…………………………………………………………………………. 

                                       Thứ 5, ng y 26 tháng 3 năm 2 26 

 

 O T ĐỘN  S N  

 

* TRÒ C UYỆN S N : Trò chuyện về thuyền thúng 

 

- C  cho trẻ qu n sát tr nh thuyền thúng và h i trẻ: 

+ Các con quan sát gì?(2,3t) 

+ Cho trẻ đọc từ “thuyền thúng” theo các h nh thức   p, t , nh m, cá nhân  

+ Các con c  biết thuyền thúng dùng để  àm g  kh ng? (2,3t) 

+ Truyền  à phương tiện gi o th ng g ? (2,3t) 

+ Khi ngồi tr n thuyền phải như thế nào? (2,3t) 

=> C  khái quát, giáo dục y u qu  thuyền thúng và các PTGT khác, biết ch p hành 

đúng  uật  ệ gi o th ng 

 

* PTTM: T O  ÌN  

            Đề t i:  X p dán thuyền buồm (ĐT  

 

 . Mục đích yêu c u  

1.  i n thức:   



- 3 tu i: MT 99: S  dụng các nguy n vật  iệu tạo h nh để tạo r  sản ph m theo s  

gợi    Trẻ biết đ c điểm củ  chiếc thuyền, biết xếp, b i keo và dán thành h nh con 

thuyền và giữ  tờ gi y  MT 104: Nhận xét các sản ph m tạo h nh 

- 2 tu i: Trẻ biết dán thuyền buồm theo khả n ng 

2.  ỹ năng:  

- Rèn k  n ng xếp, b i keo, k  n ng dán cho trẻ 

- K  n ng qu n sát ghi nh  c  chủ đ nh 

3. Thái độ: 

- Giáo dục trẻ y u qu  sản ph m củ  m nh, củ  bạn; trẻ biết y u qu  thuyền và các 

PTGT khác. 
  . Chuẩn bị: 
* Đồ dùng củ  c : 
- Một số tr nh m u xếp dán thuyền buồm bằng gi y màu, bằng  á cây, bằng que 

kem…  

- Keo dán, giá treo tranh 

- Máy vi t nh,  o , bài hát “ Em đi chơi thuyền”  
- Nhạc kh ng  ời bài “Em đi chơi thuyền”  
* Đồ dùng củ  trẻ: 
- R  đ ng các h nh học,  á cây, que kem… 

- Keo dán, gi y A4 
- Bàn ghế  

   . Cách ti n h nh: 

 oạt động của c   oạt động của trẻ 

1.  oạt động 1:  iới thiệu b i 

- Cả   p hát bài "Em đi chơi thuyền"    i trẻ: 

+ Trong bài hát nhắc đến PTGT nào?(3t) 

+ Thuyền  à PTGT đường g ?(3t) 

- Khi ngồi tr n thuyền chúng m nh phải ngồi như 

thế nào?(2-3t) 

- C  khái quát, giáo dục trẻ biết y u qu  thuyền 

buồm và các PTGT khác  

2.  oạt động 2: Phát triển b i 

* Quan sát mẫu: 

- Cho trẻ xem tr nh m u xếp dán thuyền buồm 

củ  c  (Xếp dán thuyền buồm bằng gi y màu,  á 

cây, que kem). 
* C  cho trẻ qu n sát m u xếp dán thuyền buồm 

bằng gi y màu: 
+ Các con c  nhận xét g  về bức tr nh này?(3t) 

+ Chiếc thuyền này c  màu g ? (2,3t) 

+ Thuyền  gồm những bộ phận nào? (3t) 

 

Trẻ hát cùng c  

2-3 trẻ trả  ời 

1-2 trẻ trả  ời 

Trẻ trả  ời 

 

Trẻ chú    ắng nghe 

 

 

 

 

 

 

Trẻ chú   qu n sát 

 

1-2 trẻ trả  ời 

2-3 trẻ trả  ời 

2-3 trẻ trả  ời 



+ C  dùng g  để tạo thành thuyền buồm?(3t) 

+ Để xếp dán được chiếc thuyền c  dùng 

gì?(2,3t) 

( C  dùng gi y màu c  cắt s n các h nh t m giác 

c  xếp thành h nh cái thuyền rồi b i keo vào m t 

trái củ  h nh rồi dán nhẹ nhàng vào giữ  tờ gi y, 

chú   kh ng để b  rách như vậy c  đã xếp dán 

xong chiếc thuyền)  
+ Cho trẻ qu n sát m u xếp dán thuyền bằng  á 

cây: 
- Bằng cách nào c  xếp dán được thuyền? (3t) 

(C  xếp  á cây thành h nh con thuyền, s u đ  b i 

keo vào m t trái củ   á cây s u đ  dán vào giữ  

tờ gi y)  
+ Cho trẻ qu n sát m u xếp dán thuyền bằng que 

kem: 
- Còn đây  à thuyền được  àm bằng g ? (2,3t) 
- Để xếp dán được thuyền bằng que kem c   àm 

như thế nào? ( 2+ 3t) 

(C  xếp que kem thành h nh con thuyền, s u đ  

b i keo vào m t trái củ  que kem s u đ  dán vào 

giữ  tờ gi y)  
+   i   đ nh trẻ xếp dán thuyền bằng g ? (2,3t) 
+ Xếp dán như thế nào? (3t) 
- Cho trẻ  đọc  thơ : “ Con thuyền” về nh m hoạt 

động,  cho trẻ   y đồ dùng  đi về ch   
* Trẻ thực hiện 
- Chúng m nh hãy cùng nh u xếp dán thuyền thật 

đẹp nhé  Nhưng khi th c xong chúng m nh nh  

  u t y sạch sẽ  
- C  gợi  , đến từng nhóm hư ng d n trẻ n n 

quả  
- C  mở nhạc nhẹ nhàng cho trẻ th c hiện  
* Nhận x t, trƣng b y sản phẩm 

- Cho trẻ   n trưng bày sản ph m 

-   i trẻ con th ch sản ph m nào? Vì sao con 

th ch? ( ư ng trẻ nhắc  ại k  n ng xếp dán 

thuyền buồm) 
- Con xếp dán thuyền buồm như thế nào?( 2,3t) 
- C  nhận xét sản ph m đẹp  
- Nhận xét sản ph m c  cố gắng  

2-3 trẻ trả  ời 

Trẻ trả  ời 

Trẻ  ắng nghe 

 

 

 

 

Trẻ chú   qu n sát 

1-2 trẻ trả  ời 

Trẻ chú    ắng nghe 

 

 

Trẻ chú   qu n sát 

2-3 trẻ trả  ời 

2-3 trẻ trả  ời 

 

Trẻ chú    ắng nghe 

 

 

2-3 trẻ n u   đ nh củ  trẻ 

2-3 trẻ trả  ời 

Trẻ đọc thơ và về nh m 

 

 

Trẻ  ắng nghe 

 

 

Trẻ  ắng nghe 

 

Trẻ th c hiện 

 

Trẻ   n trưng bày sản ph m 

2-3 ý kiến củ  trẻ 

 

 

2-3 trẻ trả  ời 

Trẻ  ắng nghe 

Trẻ chú    ắng nghe 

 

 

Trẻ r  chơi 



- Nhận xét sản ph m chư  hoàn thiện  
3.  oạt động 3:   t thúc 
- C  nhận xét giờ học cho trẻ nhẹ nhàng r  chơi 

 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ  

 át b i hát: Bạn ơi c  bi t 

          TCVĐ: Bóng tròn to 

Chơi tự do 

 

 . Mục đích yêu c u: 

1.  i n thức: 

- 3 tu i: Trẻ biết nh  t n bài hát, t n tác giả, biết  nội dung bài hát, biết hát thuộc 

bài hát, biết chơi trò chơi “B ng tròn to” đúng cách chơi, biết chơi v i đồ chơi 

ngoài trời theo   th ch 

- 2 tu i: Trẻ biết nh  t n bài hát, t n tác giả, biết hát thuộc bài hát và biết chơi trò 

chơi “B ng tròn to” theo khả n ng củ  bản thân, biết chơi v i đồ chơi ngoài trời 

theo ý thích 

2.  ĩ năng: 

-  Phát triển ng n ngữ cho trẻ, phát huy t nh t ch c c cho trẻ   K  n ng qu n sát ghi 

nh  c  chủ đ nh 

3.Thái độ :  
- Trẻ biết ngồi ng y ngắn, kh ng đù  ngh ch khi ngồi tr n   t , đội mũ bảo hiểm 

khi ngồi tr n xe máy, m c áo ph o khi ngồi tr n tàu, thuyền để đảm bảo  n toàn  

  . Chuẩn bị: 

- Đồ cùng đồ chơi trong sân trường 

   . Cách ti n h nh: 

 oạt động của c     oạt động của trẻ 

1.  oạt động 1:  át b i hát: Bạn ơi c  bi t 

- C  gi i thiệu t n bài hát, t n nhạc sĩ sáng tác: 

 oàng V n Yến 

- C  hát m u   n 1: Thể hiện t nh cảm củ  bài hát  

- C  vừ  hát cho các con nghe bài hát g ? Củ  tác 

giả nào? (3t) 

- C  hát   n 2: Kèm động tác minh họ    

- C  vừ  hát cho các con nghe bài hát g ? Củ  tác 

giả nào? (2,3t) 

- Bài hát n i về điều g ? (3t) 

- Giảng nội dung: Bài hát "Bạn ơi c  biết" n i về 

một số phương tiện gi o th ng và nơi hoạt động 

củ  chúng  M i phương tiện gi o th ng di chuyển 

tr n một  oại đường gi o th ng khác nh u nhưng 

 

Trẻ  ắng nghe 

 

Trẻ trả  ời 

 

 

Trẻ  ắng nghe 

Trẻ trả  ời 

 

 

Trẻ  ắng nghe 

 

 

 



đều giúp con người vận chuyển hành khách h y 

hàng h   đến mọi nơi  

- Để đảm bảo  n toàn khi th m gi  gi o th ng các 

con c n  àm g ? 

Giáo dục trẻ: Ngồi ng y ngắn, kh ng đù  ngh ch 

tr n xe, đội mũ bảo hiểm khi ngồi tr n xe máy, 

m c áo ph o khi ngồi tr n tàu, thuyền… 

+ Trẻ hát: 

- Cả   p hát 2-3   n 

- T  hát  

- Nh m trẻ hát 1-2   n  

- Cá nhân hát: 1-2 cá nhân 

- C  nhận xét, khuyến kh ch, động vi n và s   s i 

cho trẻ 

2.  oạt động 2: Trò chơi vận động “B ng tròn 

to” 

- Cách chơi: C  cho trẻ c m t y nh u đứng thành 

vòng tròn và hát bài hát Bóng tròn to. Câu hát 

“B ng tròn to” các con c m t y và dãn rộng, 

“B ng x  hơi” các con đi vào b n trong và v n 

c m t y nh u  

- Luật chơi: Bạn nào bu ng t y r  sẽ nhảy  ò cò 1 

vòng. 

- C  t  chức cho trẻ chơi 

- Cô bao quát nhận xét s u m i  ượt chơi, 

3.  oạt động 3: Chơi tự do 
- C  phát ph n, s i,  á cây …cho trẻ 

- Cho trẻ chơi v i đồ chơi ngoài trời 

- C  b o quát trẻ ,động vi n, khuyến kh ch trẻ  

* Kết thúc: C  cho trẻ c t đồ dùng,đồ chơi cho trẻ 

vệ sinh cá nhân   

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ hát 

 

 

Trẻ hát 

Trẻ  ắng nghe 

 

 

 

 

Trẻ  ắng nghe 

 

 

 

 

 

Trẻ chơi 

 

 

 Trẻ     chọn chơi theo   

th ch 

 Trẻ chơi hứng thú 

 Trẻ c t đồ chơi vệ sinh vào 

  p 

 

 O T ĐỘN  C  ỀU 

 

* Thực hiện vở: Các hoạt động giúp trẻ l m quen với chữ vi t (trang 13  

- 3 tu i: C  cho trẻ mở vở  

- T  theo nét ch m mờ hoàn thiện đoàn tàu và t  màu bức tr nh theo   th ch 

- C  hư ng d n trẻ c m bút cách th c hiện t  màu  C  b o quát khuyến kh ch trẻ  

- 2 tu i: C  hư ng d n trẻ di màu tr n gi y A4 

- C  hư ng d n trẻ c m bút cách th c hiện t  màu  C  b o quát khuyến kh ch trẻ * 

Vệ sinh, nêu gƣơng, cắm cờ, trả trẻ. 

- C  t  chức cho trẻ đi vệ sinh 



- C  hư ng d n trẻ các bư c r   t y 

- C  th c hiện m u: C  vừ  r   vừ  phân t ch các bư c r   t y 

Cho trẻ th c hành r   cùng c  

- N u gương cuối ngày  Cho trẻ ngo n cắm cờ 

- Trả trẻ 

.................................................................................................................. 

Thứ 6 ng y 27 tháng 3 năm 2 26 

                                                

 O T ĐỘN  S N  

 

* TRÒ C UYỆN S N : Trò chuyện về các PT T đƣờng thủy 

- Cho trẻ đọc thơ “Con thuyền” 

- Chúng t  vừ  đọc bài thơ g ? Bài thơ n i về g ? 

- Con thuyền  à PTGT đường g ? 

- Các con kể t n các PTGT đường thủy mà các con biết? 

- C  cho trẻ qu n sát 1 số h nh ảnh PTGT đường thủy: Thuyền buồm, tàu thủy, c  

n , thuyền thúng…  

- C  cho trẻ phát âm các PTGT theo c  theo các h nh thức khác nh u  

=> C  khái quát, giáo dục y u qu  các PTGT khác, biết ch p hành đúng  uật  ệ 

giao thông 

 

* PTNN: VĂN  ỌC 

Đề t i: Dạy trẻ đọc thơ “Con thuyền“ 

 

 . Mục đích yêu c u: 

1.  i n thức 

- 3 tu i: MT 66:  Đọc thuộc bài thơ  Trẻ biết t n bài thơ, biết nội dung bài thơ, biết 

đọc thuộc thơ, trẻ trả  ời câu h i củ  c    

- 2 tu i: MT 34:  Đọc được bài thơ v i s  giúp đỡ củ  c  giáo  Trẻ biết t n bài thơ, 

nội dung bài thơ, đọc thuộc bài thơ theo khả n ng củ  bản thân cùng c  và các bạn 

2.  ỹ năng: 

- Rèn k  n ng đọc ghi nh  c  chủ đ ch và phát triển ng n ngữ, t nh t ch c c cho trẻ  

3. Thái độ: 

- Giáo dục trẻ y u qu  con thuyền và các PTGT khác, biết ch p hành đúng  uật 

ATGT. 

  . Chuẩn bị: 

-   nh ảnh tr nh thơ: Con thuyền  

   . Cách ti n h nh: 

 oạt động của c   oạt động của trẻ 

1.  oạt động 1:  iới thiệu bài 

- Trời tối trời sáng 

- C  cùng trẻ xem một số h nh ảnh về các PTGT 

 

Quanh cô, quanh cô 

Trẻ xem  



đường thủy 

- Chúng m nh vừ  được xem h nh ảnh g ?(2,3t) 

- Đ   à các PTGT đường g ?(2,3t) 

- Để hiểu rõ hơn h m n y c  sẽ cùng các bạn đọc 

bài thơ về con thuyền nhé  

2.  oạt động 2: Phát triển b i 

- C  gi i thiệu t n bài thơ: Con thuyền, t n tác 

giả Phạm    Chúng m nh cùng  ắng nghe c  đọc 

bài thơ này nhé  

- L n 1: C  đọc diễn cảm bài thơ  

+ Chúng m nh vừ  nghe c  đọc bài thơ g ?(2,3t) 

+ Bài thơ củ  tác giả nào?(2,3t) 

Bài thơ sẽ h y hơn, sinh động hơn khi chúng  

m nh nghe c  đọc kết hợp v i tr nh minh họ   

nhé. 

- L n 2: C  đọc kết hợp tr nh  

- Nội dung bài thơ n i về điều g ?(3t) 

=> Giảng nội dung: Bài thơ n i về con thuyền r  

khơi đi khắp nơi, khi trở về bến s ng con thuyền 

đã đ y ắp cá  

- L n 3: Đọc tr ch d n, giảng từ kh : C  đọc bài 

thơ 

Con thuyền r  khơi 

S ng v  dạt dào 

Thuyền đi khắp nơi 

Chiều về ắp cá 

Neo đậu bến s ng 

- Giảng từ “dạt dào" mi u tả những con s ng 

nư c, khi nư c dâng   n, x  vào bờ  i n tiếp, hết 

  p này đến   p khác,  tạo cảm giác  i n tục, 

kh ng ngh  ngơi  

- Cho trẻ đọc từ: “dạt dào” dư i nhiều h nh thức 

khác nh u, c  b o quát trẻ  

* Đàm thoại  

- Chúng m nh được học bài thơ g ? Củ  tác giả 

nào?  

- Bài thơ n i về g ? 

- Con thuyền đã đi đâu? 

- Khi thuyền qu y về như thế nào ? 

- Con thuyền đậu ở đâu? 

- Thuyền ngoài chở cá, thuyền còn chở g ? 

- Các con cùng chú     n đây xem thuyền ngoài 

Trẻ trả  ời 

2-3   kiến 

Trẻ trả  ời 

Trẻ  ắng nghe 

 

 

Trẻ  ắng nghe 

 

 

Trẻ  ắng nghe 

Trẻ 2, 3 tu i trả  ời 

Trẻ 2, 3 tu i trả  ời 

Trẻ nghe 

 

 

Trẻ chú   

Trẻ 3 tu i trả  ời 

Trẻ  ắng nghe  

 

 

 

 

Trẻ chú ý  

 

 

 

Trẻ  ắng nghe 

 

 

Trẻ  ắng nghe c   

 

Trẻ đọc 

 

 

 

Trẻ 2,3 tu i trả  ời 

Trẻ 2,3 tu i trả  ời 

Trẻ 2,3 tu i trả  ời 

Trẻ 3 tu i trả  ời 

Trẻ 3 tu i trả  ời 

Trẻ 3 tu i trả  ời 

 



chở cá thuyền còn chở gì nhé. 

- C  khái quát  ại: 

- Giáo dục trẻ trẻ y u qu  con thuyền và các 

PTGT khác, biết ch p hành đúng  uật ATGT  

* Dạy trẻ đọc thơ 

C  cho trẻ đọc thơ cùng c  giáo: 2   n  

- T  3 t  đọc thơ 

- Nh m đọc thơ 

- Cá nhân đọc thơ 

Cô khuyến kh ch trẻ đọc và s   s i cho trẻ  

- C  vừ  dạy chúng m nh đọc bài thơ g ? 

3.  oạt động 3:    t thúc b i 

C  nhận xét khuyến kh ch động vi n trẻ và nhẹ 

nhàng r  chơi  

Trẻ xem h nh ảnh  

 

Trẻ  ắng nghe 

 

 

L p đọc 2- 3   n 

3 t  m i t  đọc 1   n 

2 - 3 nhóm 

3 - 4 trẻ  

 

Cả   p trả  ời 

 

Trẻ  chú   và r  chơi 

 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ  

 Quan sát: Tranh T u thủy 

           Trò chơi: Chèo Thuyền 

           Chơi tự do  

 

 . Mục đích yêu c u: 

1.  i n thức:  

- 3 tu i: Trẻ biết gọi t n, nhận biết được tàu thủy, biết được đ c điểm n i bật củ  

tàu thủy, trẻ biết chơi trò chơi đúng cách, đúng  uật, biết chơi v i đồ dùng, đồ chơi 

ngoài trời  

- 2 tu i: Trẻ nhận biết và gọi t n tàu thủy và trẻ biết chơi trò chơi theo khả n ng củ  

bản thân, biết chơi biết chơi v i đồ dùng, đồ chơi ngoài trời  

2.  ĩ năng:   

- Phát triển ng n ngữ cho trẻ, phát huy t nh t ch c c cho trẻ 

- K  n ng qu n sát ghi nh  c  chủ đ nh 

3.  iáo dục: 

- Giáo dục trẻ y u qu  tàu thủy và các phương tiện gi o th ng khác, kh ng đù  

giỡn, ngh ch nư c, kh ng vứt rác xuống nư c để bảo vệ m i trường  

  . Chuẩn bị: 

- Tr nh tàu thủy và một số h nh ảnh phương tiện gi o th ng đường thủy: C  n , 

thuyền thúng     

- Vạch xu t phát, vạch đ ch    

- Sân chơi sạch sẽ, các đồ chơi ngoài trời đảm bảo  n toàn 

III. Cách ti n h nh: 

 oạt động của c   oạt động của trẻ 

1.  oạt động 1: Quan sát: Tranh T u thủy  



- Để giờ học th m s i động c  mời cả   p cùng 

đứng   n khởi động cùng c  nào! 

- Đến v i giờ học hoạt động ngoài trời h m n y 

c  c  m n quà t ng   p m nh đ y các con có 

muốn biết m n quà củ  c  giáo  à g  kh ng? 

- C  cho trẻ qu n sát tr nh tàu thủy  

- Chúng m nh đ ng qu n sát g ?(2,3t) 

- Đây  à tàu thủy, chúng m nh cùng đọc từ “Tàu 

thủy“ nhé  

- Cho trẻ đọc từ: “Tàu thủy“ dư i nhiều h nh 

thức 

- Ai c  nhận xét g  về tàu thủy?(3t) 

- Tàu thủy c  những bộ phận g ?(3t) 

- Cho trẻ   n ch  và gọi t n một số bộ phận 

ch nh củ  tàu thủy (Đ u tàu, Thân tàu, kho ng 

tàu 

- Kho ng tàu dùng để  àm g ? (3t) 

- Tàu thủy chạy ở đâu?(2,3t) 

- Tàu thủy  à phương tiện gi o th ng đường 

nào? 

=> Tàu thủy chạy dư i nư c gọi  à phương tiện 

gi o th ng đường thủy 

- C  cho trẻ đọc “Phương tiện gi o th ng đường 

thủy” 

- Ngoài tàu thủy con còn biết phương tiện nào  à 

phương tiện gi o th ng đường thủy nữ ?(3t) 

- C  cho trẻ xem h nh ảnh về một số phương 

tiện gi o th ng đường thủy (Thuyền buồm, C  

n , thuyền thúng, phà   ) 

=> C  khái quát, giáo dục trẻ y u qu  tàu thủy 

và các phương ti n gi o th ng khác, kh ng đù  

giỡn, ngh ch nư c, kh ng vứt rác xuống nư c 

để bảo vệ m i trường  

2.  oạt động 2: Trò chơi: “Chèo thuyền” 

- Cách chơi: c  chi    p m nh thành 2 đội chơi 

m i đội chơi gồm 5 đến 6 bạn, nhiệm vụ củ  

các bạn trong đội  à phải chèo thuyền thật nh nh 

về đ ch- Luật chơi: Đội nào chèo thuyền về đ ch 

nh nh hơn  à đội chiến thắng 

- C  cho trẻ chơi 2-3   n 

- C  qu n sát giúp trẻ chơi 

Trẻ th c hiện 

 

Cả   p trả  ời 

 

 

Trẻ qu n sát 

Trẻ 2, 3 tu i trả  ời 

Trẻ đọc 

 

Trẻ đọc 

Trẻ 3 tu i trả  ời 

2-3 trẻ trả  ời 

 

Trẻ th c hiện 

 

Trẻ trả  ời 

Trẻ trả  ời 

 

Trẻ  ắng nghe 

 

Trẻ đọc 

 

Trẻ trả  ời 

 

Trẻ xem 

 

 

Trẻ chú    ắng nghe 

 

 

 

 

Trẻ chú    ắng nghe 

 

 

 

Trẻ chú    ắng nghe 

 

 

 

Trẻ chơi  

 



- Nhận xét s u m i   n chơi 

3.  oạt động 3: Chơi tự do  
- Cho trẻ chơi v i đồ chơi ngoài trời 

- C  b o quát trẻ, động vi n, khuyến kh ch trẻ 

chơi  

* Kết t ú : C  cho trẻ c t đồ dùng,đồ chơi cho 

trẻ vệ sinh cá nhân   

Trẻ chú   

 

Trẻ chơi hứng thú 

 

 

Trẻ c t đồ chơi vệ sinh vào 

  p 

 

 O T ĐỘN  C  ỀU 

 

* Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề 

- C  gi i thiệu chương tr nh biểu diễn v n nghệ cuối chủ đề 

- Trẻ biểu diễn đọc thơ, hát, mú  một số bài hát về chủ đề:  

+ C  cho trẻ đọc thơ “Xe chữ  cháy”, 

- Cả   p đọc 1 - 2   n 

- Các t  đọc thơ 3 t  

- Nh m bạn tr i, bạn gái đọc thơ 2 - 3 nhóm 

- Cá nhân   n đọc thơ 3 - 4 trẻ 

+ C  cho trẻ đọc thơ “Con thuyền” 

- Cả   p đọc 1 - 2   n 

- Các t  đọc thơ 3 t  

- Nhóm bạn tr i, bạn gái đọc thơ 2 - 3 nhóm 

- Cá nhân   n đọc thơ 3 - 4 trẻ 

+ C  cho trẻ hát bài hát “Em tập  ái   t ”  “Bạn ơi c  biết” 

- Cả   p hát 2 - 3   n 

- Nh m các bạn tr i hát 1   n  

- Các bạn nữ biểu diễn 1   n 

- Cá nhân trẻ biểu diễn 3 - 4 trẻ 

+ Cô cho trẻ hát bài hát “Đường em đi”  

- Cả   p hát 2 - 3   n 

- Nh m các bạn tr i hát 1   n  

- Các bạn nữ biểu diễn 1   n 

- Cá nhân trẻ biểu diễn 3 - 4 trẻ 

+ Nghe hát  “Em đi chơi thuyền”  

- Cả   p nghe c  hát 2 - 3   n 

- Trẻ đứng   n hưởng ứng cùng c  

- C   ắng nghe, kh ch  ệ động vi n trẻ 

*Vệ sinh, nêu gƣơng cuối tu n, phát b  ngoan 

- C  t  chức cho trẻ đi vệ sinh 

- C  hư ng d n trẻ các bư c r   t y 

- C  th c hiện m u: C  vừ  r   vừ  phân t ch các bư c r   t y 

- Cho trẻ th c hành r   cùng c  



- Nêu gương cuối ngày 

- Cho trẻ ngo n cắm cờ 

- Phát bé ngoan 

- Trả trẻ 

 

  Tổ  CM phê duyệt                                                                   Ngƣời soạn 

   

            
 

 

         o ng Thị Sức                                                         Vi Thị Thƣơng  uyền 

 


